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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:        /BC-STP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày       tháng 10  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác Tư pháp tháng 10 

và định hướng công tác Tư pháp tháng 11/2019 

 

Thực hiện Chương trình số 05/CTr-STP ngày 28/12/2018 của Sở Tư pháp 

thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019, trên cơ sở 

chức năng nhiệm vụ, mục tiêu công tác đã được xác định Sở Tư pháp báo cáo 

kết quả công tác Tư pháp tháng 10/2019 và định hướng công tác Tư pháp tháng 

11/2019 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 10/2019 

1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL 

1.1. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản QPPL 

Xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành và tổ chức lấy ý kiến các cơ 

quan, tổ chức có liên quan. 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định kèm theo danh mục nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông 

qua tại kỳ họp thứ 7. 

Thực hiện thẩm định 01 đề nghị xây dựng nghị quyết và 10 dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật (đính kèm danh mục); Góp ý 06 dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật, 02 văn bản khác (đính kèm danh mục) và có ý kiến đối với  01 

đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
1
. Phúc đáp 01 đề nghị thẩm định 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch2. 

1.2. Công tác kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra danh mục văn bản QPPL liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành kế hoạch và đầu tư. 

Thực hiện tự kiểm tra 05 Quyết định của UBND tỉnh và kiểm tra theo 

thẩm quyền 01 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Kế Sách (đính kèm 

danh mục). 

1.3. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn BCĐ thực hiện Chương trình hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2015-2020. 

                                                 
1
 (1) Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.  

2
 Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 11/1999/NQ.HĐNDT.5 và Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND. 
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2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

2.1. Về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 

Trình UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo và kiến nghị hoàn thiện một 

số quy định pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính năm 2019. 

Kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp của Công ty 

TNHH Total gaz Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP. Hồ 

Chí Minh. Trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ trong xử phạt vi phạm hành chính 

theo yêu cầu của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành. 

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, 

chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số liệu người được phân công 

giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đồng thời trình UBND tỉnh 

văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động người được phân công giúp đỡ người 

được giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

2.2. Về theo dõi thi hành pháp luật 

Trình UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo và kiến nghị hoàn thiện một 

số quy định pháp luật trong 03 lĩnh vực trọng tâm (BHXH, BHYT, BHTN) cho 

người lao động, lĩnh vực hòa giải ở cơ sở, lĩnh vực xây dựng, kiểm tra văn bản 

QPPL trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 gửi UBND tỉnh và  

Bộ Tư pháp. 

2.3. Công tác khác 

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Chỉ số Cải cách hành chính của các 

Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và 

các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh Sóc Trăng. 

3. Công tác Hành chính Tư pháp 

3.1. Công tác hộ tịch, chứng thực 

Ban hành Quyết định và Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện 

liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 

và triển khai thực hiện Đề án liên thông các thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 

117/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Thực hiện rà soát, thống kê số lượng Sổ hộ tịch và số trường hợp đã đăng 

ký được lưu trữ tại Sở Tư pháp để thực hiện Kế hoạch số 61/KH-STP về số hóa 

dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch giấy. 

3.2. Công tác Bồi thường Nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm 
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Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức 

kiểm tra công tác đăng ký Biện pháp bảo đảm tại 03 đơn vị Văn phòng đăng ký 

đất đai cấp huyện. 

3.3. Công tác quản lý, cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, quốc tịch 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 533 trường hợp; Tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu 

LLTP trực tuyến 18 trường hợp; Cập nhật án tích gửi Trung tâm lý lịch tư pháp 

quốc gia: 55 trường hợp; Gửi thông tin bổ sung đến Trung tâm LLTP bằng văn 

bản giấy và điện tử 151 thông tin; Phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự, 

Tòa án và Công an thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin án tích cung cấp trong 

năm 2019. 

Phối hợp với Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực tổ chức Hội nghị triển 

khai thực hiện Tiểu Đề án 2 giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu 

và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về cư trú trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

ban hành Quyết định số 27/QĐ-BCĐUBND, ngày 20/9/2019 Quy chế hoạt động 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng. 

Ban hành Công văn rà soát các danh sách, tài liệu pháp luật; thông tin về 

số lượng xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Công văn về việc tổ 

chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở và phổ 

biến pháp luật tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

Ban hành các Báo cáo: Kết quả 10 năm tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

kết quả tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc quý III năm 2019; thẩm tra hồ sơ thị 

xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho 400 giáo viên dạy môn 

Giáo dục công dân trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hội nghị triển khai nghiệp vụ phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho 250 cán bộ đoàn cơ sở, hội viên hội phụ nữ; Tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 15 điểm trường THPT và THCS trên 

địa bàn tỉnh cho 10.000 học sinh; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

hòa giải viên ở cơ sở và phổ biến pháp luật tại xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú với 

95 đại biểu tham dự. 

Hợp đồng với Đài PTTH tỉnh mở chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” 

mỗi tháng 01 kỳ với thời lượng từ 10 - 12 phút/tháng và Đài Truyền thanh 11 

huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” với thời 
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lượng mỗi tháng 04 kỳ, mỗi kỳ từ 10 - 15 phút. Nội dung tuyên truyền phổ biến 

Luật An ninh mạng có trên 10.000 lượt người xem và nghe. Viết tin, bài gửi 

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; Tập 

san công tác tuyên giáo. Biên tập và quản trị Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.  

*Số liệu về công tác hòa giải: 

Theo số liệu báo cáo của Phòng Tư pháp, trong tháng 10/2019 tỷ lệ hòa 

giải như sau: Tổng số vụ tiếp nhận hòa giải: 401 vụ; Hòa giải thành: 334 vụ (đạt 

tỷ lệ 83,3%). 

5. Công tác Bổ trợ Tư pháp 

Kiểm tra về tổ chức, hoạt động đấu giá của 02 doanh nghiệp và 03 Chi 

nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản. 

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp và định giá 

tài sản trong hoạt động tố tụng hình sự năm 2019, với hơn 140 đại biểu tham dự; 

Tập huấn, triển khai các văn bản có liên quan đến hoạt động của luật sư, công 

chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại trên địa bàn tỉnh với hơn 60 đại biểu tham 

dự. 

Thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề đối với công 

chứng viên Nguyễn Đức Hoàng; Thông báo về việc bổ sung công chứng viên 

hợp danh đối với văn phòng công chứng Võ Duy Thanh; Trình Bộ Tư pháp xem 

xét hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên đối với ông Huỳnh Đức Khải. 

Cấp lại 01 Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư do thay đổi địa chỉ 

trụ sở của Văn phòng. 

Đề nghị các Văn phòng công chứng cung cấp thông tin về các giao dịch 

có liên quan đến bất động sản và các giao dịch khác theo Công văn số 229/CV-

CSĐT ngày 03/10/2019 của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Kết luận và báo cáo kết quả kiểm tra về tổ chức và hoạt 

động của Đoàn Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư năm 2019. 

Rà soát cập nhật và đăng tải danh sách các chức danh bổ trợ tư pháp đã 

đăng ký hành nghề trên địa bàn tỉnh lên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; 

thực hiện việc ngăn chặn, giải tỏa tài sản về thi hành án cho 08 trường hợp lên 

phần mềm Hệ thống công chứng (UCHI).  

Trả lời Công văn số 971/CV-CCTHADS, ngày 27/9/2019 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng về việc cung cấp thông tin tài 

sản kê biên. 

Trong tháng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tiếp nhận 47 vụ 

việc, trong đó: Tư vấn 16 vụ việc; Tham gia tố tụng: 31 vụ việc. Chia theo lĩnh 

vực trợ giúp: 16 Dân sự: vụ việc; Hình sự: 21 vụ việc; Hôn nhân gia đình: 06 vụ 

việc; Đất đai: 04 vụ việc. 

6. Công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 
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Ban hành kết luận kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về 

PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Văn phòng Sở Tư pháp. 

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của 02 Công ty đấu giá hợp danh và 03 Chi 

nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 86/QĐ-

STP ngày 09/9/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp. 

Tiếp nhận 01 đơn khiếu nại, phản ánh nội dung đơn liên quan đến lĩnh 

vực đấu giá tài sản nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.  

7. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành 

Thực hiện công tác cán bộ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết 

định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp. Xây dựng và trình UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành báo cáo cải cách tư pháp quý III; Quyết định phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện và cấp xã; Quyết định phê duyệt 

quy trình nội bộ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, 

xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai 

táng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Ban hành Kế hoạch Tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, 

mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước ngành Tư pháp 

Sóc Trăng đến năm 2020; Kế hoạch tự kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi 

đua, khen thưởng Sở Tư pháp Sóc Trăng năm 2019; Kế hoạch triển khai thực 

hiện có hiệu quả các hoạt động “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy – 04/10” 

năm 2019; bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, bổ nhiệm lại 01 Phó Trưởng phòng; tiếp 

nhận 01 công chức từ TAND tỉnh về Sở Tư pháp. Thành lập Hội đồng xét tuyển 

viên chức sự nghiệp làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc 

Trăng, năm 2019; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 01 trường hợp; cử lãnh 

đạo tham gia BCĐ thực hiện đề án “Tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống 

tham nhũng” tỉnh Sóc Trăng; kiện toàn Ban công tác người cao tuổi, BCĐ và 

nhóm công tác liên ngành thực hiện chương trình hành động vì trẻ em và BCĐ 

thực hiện đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Sóc Trăng; cử công chức, 

viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên đề cải cách hành chính và đạo đức, 

văn hoá công vụ năm 2019; đề nghị thay đổi công chức làm việc tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công. 

Thực hiện báo cáo kiểm soát TTHC quý III, báo cáo Kết quả triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 02/5/2019 của Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị 

số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư; báo cáo nội chính, phòng chống 

tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2019; báo cáo số liệu Nghị 

định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và biên 

chế xã hội hóa định kỳ hàng tháng; báo cáo các hoạt động hưởng ứng “Ngày 

toàn dân phòng cháy, chữa cháy – 04/10” năm 2019.  

Đăng ký chữ ký số trên thiết bị di động; đề nghị cấp bổ sung kinh phí để 

chi trả phụ cấp kiêm nhiệm; góp ý dự thảo Quyết định về khoán kinh phí sử 

dụng xe ô tô; góp ý dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII 
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nhiệm kỳ 2015-2020; có ý kiến đối với lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu 

hộ.  

II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 11/2019 

1. Công tác Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL 

Trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành. 

Thực hiện thẩm định, góp ý văn bản khi có yêu cầu; Kiểm tra văn bản đã 

tiếp nhận. 

2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

Thực hiện Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019. 

Chuẩn bị nội dung xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và kế hoạch Quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2020. 

3. Công tác Hành chính tư pháp 

Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức kiểm tra công tác đăng 

ký biện pháp bảo đảm tại 03 đơn vị Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện; phối 

hợp Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Lao động - Thương binh & Xã 

hội tỉnh kiểm tra công tác liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 15 đơn vị xã, 

phường, thị trấn. 

4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các địa phương có tỷ 

lệ hòa giải thành thấp
3
; Tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho Ban 

chấp hành công đoàn cơ sở và công đoàn trực thuộc. 

Tiếp tục hợp đồng với Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố mở 

chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” với thời lượng mỗi tháng 04 kỳ, mỗi 

kỳ từ 10 - 15 phút; Phối hơp với Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh thực hiện 

Chuyên mục của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp. Viết tin, bài gửi Cổng thông tin 

điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; Biên tập và quản trị 

Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

5. Công tác Bổ trợ tư pháp 

Trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải 

pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai 

đoạn mới. 

                                                 
3
 các đơn vị cấp xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh hoặc địa bàn có nhiều vướng mắc trong 

triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở  
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Thông báo kết luận kiểm tra về tổ chức, hoạt động đấu giá của 02 doanh 

nghiệp và 03 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản. 

Thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của các tổ chức và cá 

nhân có liên quan. Tổ chức tọa đàm về công tác bán đấu giá tài sản. 

6. Công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

Tiến hành kiểm tra công tác tư pháp cấp huyện năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. 

Tổng kết công tác thi đua năm 2019 ngành Thanh tra và báo cáo kết quả 

về Hội đồng Thi đua khen thưởng - Thanh tra tỉnh Sóc Trăng Khối thi đua số 01. 

Thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân theo định 

kỳ, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm 

quyền.  

Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN và 

giải pháp PCTN. Gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với PCTN. 

7. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành 

Cập nhật, thống kê thủ tục hành chính, dự thảo Quyết định công bố, trình 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. 

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, điều phối hoạt dộng 

cơ quan, đơn vị, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Tư pháp tháng 10 và định hướng 

công tác tháng 11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng báo cáo Bộ Tư pháp, Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Văn phòng Tỉnh ủy;  PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                     

- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;      
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;                                                                          

- Văn phòng Bộ Tư  pháp;                                                                                              

- Cục Công tác phía Nam;                                        
- Cục Thống kê tỉnh;                                                 

- Sở KH và ĐT tỉnh;                                                                               

- Lãnh đạo Sở;                                                                                                     

- Website Sở; Huỳnh Hoàng Vũ                                                                                                           

- Lưu: VT, HCTH. 

  

 

 



DANH MỤC DỰ THẢO VĂN BẢN TIẾP NHẬN THẨM ĐỊNH, GÓP Ý 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:         /BC-STP ngày      tháng 10  năm 2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng) 

 

STT Tên loại văn bản Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

  DANH MỤC VĂN BẢN THẨM ĐỊNH  

1 

Đề nghị xây 

dựng Nghị 

quyết 

Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy chữ Khmer vào dịp hè và chữ Hoa tại các 

trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2025. 
 

2 Nghị quyết 

Sửa đổi Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về 

việc thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

3 Nghị quyết 
Quy định giá dịch vụ khám bênh, chữa bệnh không thuộc phạm vi  thanh toán của quỹ bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
 

4 Nghị quyết 

quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa 

phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

5 Quyết định Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

6 Quyết định 

Bãi bỏ Quyết định số 104/2005/QĐ-UBT ngày 10/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc ban hành Quy chế quản lý khu, cụm, điểm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

7 Quyết định Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng  

8 Quyết định 
Ban hành Quy chế quản lý, thu thập, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
 

9 Quyết định 

Bãi bỏ Quyết định số 104/2005/QĐ-UBT ngày 10/10/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc 

ban hành Quy chế quản lý khu, cụm, điểm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp địa phương 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

10 Quyết định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (lần 2)  



9 

 

 

11 Quyết định 
về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 và Chỉ thị số 16/2008/CT-

UBND ngày 16/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 
 

  DANH MỤC VĂN BẢN GÓP Ý  

1 Nghị Quyết 

Bãi bỏ Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc thông qua Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và kế 

hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2015 
 

2 Nghị Quyết 
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 và Nghị quyết số 

11/1999/NQ.HĐNDT.5 ngày 10/9/1999 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 
 

3 Nghị Quyết Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.  

4 Quyết định Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức ngành Thanh tra tỉnh Sóc Trăng  

5 Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

6 Quyết định 
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
 

  GÓP Ý VĂN BẢN KHÁC  

1 Công văn  Triển khai thực hiện Công văn số 1019-CV/TU ngày 05/8/2019 của Tỉnh ủy Sóc Trăng  

2 Quyết định  
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và kiểm soát chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” cho sản phẩm 

hành tím Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng 
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỰ KIỂM TRA 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:           /BC-STP ngày          tháng 10  năm 2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng) 

 

 

STT Số, ký hiệu văn bản 
Ngày, tháng, 

năm ban hành 
Trích yếu nội dung văn bản 

Ghi 

chú 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỰ KIỂM TRA 

1 20/2019/QĐ-UBND 09/9/2019 

Quy định định mức hoạt động của đội tuyên truyền lưu động và mức 

chi của đội nghệ thuật quần chúng tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

 

2 21/2019/QĐ-UBND 12/9/2019 
Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng 

 

3 22/2019/QĐ-UBND 19/9/2019 
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

4 23/2019/QĐ-UBND 27/9/2019 
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng 

 

5 24/2019/QĐ-UBND 30/9/2019 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng ban hành thuộc lĩnh vực tài chính 

 

 DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KIỂM TRA THEO THẨM QUYỀN 

 KẾ SÁCH    

01 18/2019/NQ-HĐND 14/8/2019 
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 

2016-2020 huyện Kế Sách 
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